








































DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Thời điểm chốt thông tin: 16/1/2023
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NGƯỜI NỘI BỘ

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



1
Lê Vĩnh 

Sơn

Chủ tịch 

HĐQT 

2

Đào 

Nam 

Phong

TV HĐQT 

3

Trần 

Kim 

Dung

Phó CT 

HĐQT

4

Kiều 

Đức 

Lâm

Thành 

viên độc 

lập 

5

Nguyễn 

Văn 

Dũng

Thành 

viên độc 

lập



6

Nguyễn 

Phương 

Nam

Thành 

viên độc 

lập

1

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Thúy

Trưởng 

ban

2
Trần Thị 

Thủy

Thành 

viên

3
Nguyễn 

Thị Gấm

Thành 

viên

1

Phạm 

Thế 

Hùng

Phó TGĐ 

thường 

trực

2

Nguyễn 

Văn 

Lương

Phó TGĐ

3

Hoàng 

Mạnh 

Tân

Hàm Phó 

TGĐ

II. BAN KIỂM SOÁT

III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



1

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Thúy

Trưởng 

ban

1

Trương 

Văn 

Tiến

Kế toán 

trưởng

1

Nguyễn 

Đình 

Quý

Người 

được UQ 

CBTT

1
Lê Hồng 

Hạnh

Người phụ 

trách quản 

trị Công ty

1
Lê Vĩnh 

Sơn

Chủ tịch 

HĐQT

1.1
Lê Văn 

Ngà

1.2

Lê Thị 

Kim 

Ngân

1.3

Trần 

Kim 

Dung

Phó CT 

HĐQT

1.4
Lê Vĩnh 

Khang

V. BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

VI. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VII. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY KIÊM THƯ KÝ HĐQT

NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

IV. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ



1.5
Lê Tuệ 

Chân

1.6
Lê Đức 

Minh

1.7

Lê 

Hoàng 

Hà

1.8

Nguyễn 

Thu 

Hương

1.9

Trần 

Ngọc 

Mậu

1.10

Đinh 

Thị 

Hằng

1.11

Công ty 

TNHH 

MTV 

Sản xuất 

Đầu tư 

và Phát 

triển 

Hoàng 

Hà

1.12

Công ty 

CP Cấp 

thoát 

nước 

Lạng 

Sơn

1.13

Công ty 

CP Tổng 

Công ty 

Toàn 

Mỹ



1.14

Công ty 

CP Phát 

triển 

năng 

lượng 

Sơn Hà

1.15

Công ty 

TNHH 

MTV 

Sơn Hà 

SSP 

Việt 

Nam

1.16

Công ty 

cổ phần 

Hansse

m

2

Đào 

Nam 

Phong

TV 

HĐQT

2.1

Đào 

Nam 

Hải

2.2

Vũ Thị 

Nguyệt 

Quyên

2.3
Đào 

Nam Vũ

2.4
Bùi Thu 

Trang

2.5

Đào 

Diệu 

Nhiên

2.6
Bùi Văn 

Thọ

2.7

Nguyễn 

Thị 

Bạch 

Yến



2.8

Công ty 

CP Cấp 

thoát 

nước 

Lạng 

Sơn

3

Trần 

Kim 

Dung

Phó CT 

HĐQT

3.1
Lê Vĩnh 

Sơn

Chủ tịch 

HĐQT

3.2

Nguyễn 

Minh 

Hoàng 

Trung

3.3

Nguyễn 

Minh 

Kim 

Ngân

3.4
Lê Đức 

Minh

3.5

Trần 

Ngọc 

Mậu

3.6

Đinh 

Thị 

Hằng

3.7
Lê Văn 

Ngà

3.8

Lê Thị 

Kim 

Ngân

3.9

Trần 

Việt 

Dũng

3.10
Son Ha 

Land



3.11

Công ty 

cổ phần 

Vietnam 

Commo

dity 

Exchang

e

4

Kiều 

Đức 

Lâm

TV 

HĐQT 

độc lập

4.1

Kiều 

Đức 

Loan

4.2
Kiều Thị 

Lạng

4.3

Kiều 

Đức 

Quang

4.4

Kiều 

Đức 

Hưng

4.5
Kiều Thị 

Lệ Thu

4.6

Kiều 

Ngọc 

Hương

4.7

Kiều 

Ngọc 

Anh

4.8

Kiều 

Duy 

Tùng

4.9

Nguyễn 

Ngọc 

Hưng



4.10

Doãn 

Duy 

Linh

4.11
Nguyễn 

Thị Hải

4.12

Vũ 

Quốc 

Hùng

4.13
Vũ Thị 

Hải

5

Nguyễn 

Văn 

Dũng

TV 

HĐQT 

độc lập

5.1
Nguyễn 

Văn Trò

5.2
Ngô Thị 

Uyển

5.3
Nguyễn 

Thị Liên

5.4
Nguyễn 

Thị Lý

5.5
Nguyễn 

Thị Lan

5.6

Nguyễn 

Ngọc 

Thiêm

5.7

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Thảo

5.8
Đào Thị 

Hương

5.9

Nguyễn 

Thanh 

Tùng



5.10

Nguyễn 

Hoàng 

Nam

5.11
Trần Võ 

Thị Lệ

5.12

Trấn 

Văn 

Tiến

5.13

Hồ 

Thanh 

Sơn

5.14
Nguyễn 

Thị Thái

5.15

Nguyễn 

Thị 

Đông 

Hoài

6

Nguyễn 

Phương 

Nam

TV 

HĐQT 

độc lập

6.1

Phương 

Thị 

Hồng 

Hà

6.2

Nguyễn 

Phương 

Lan

6.3

Nguyễn 

Thảo 

Nguyên

6.4

Nguyễn 

Thảo 

Chi

6.5

Nguyễn 

Nhật 

Minh



6.6

Công ty 

Cổ phần 

TMĐT 

Phương 

Nam

Trưởng 

Ban Kiểm 

soát

Trưởng 

Ban Kiểm 

toán nội 

bộ

7.1

Nguyễn 

Như 

Tuyết

7.2

Triệu 

Quang 

Huy

7.3

Triệu 

Tuyết 

Minh 

Châu

7.4

Triệu 

Quang 

Đức

7.5

Nguyễn 

Thị Trúc 

Linh

7.6

Nguyễn 

Đức 

Dũng

7.7

Trần 

Trọng 

Hiếu

7.8

Nguyễn 

Thị Hoài 

Thu

7

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Thúy



7.9

Công ty 

CP Cấp 

thoát 

nước 

Lạng 

Sơn

7.1

Công ty 

CP Phát 

triển 

năng 

lượng 

Sơn Hà

8

Trần 

Thị 

Thủy

TV Ban 

Kiểm soát

8.1

Trần 

Văn 

Xuyền

8.2
Đỗ Thị 

Phú

8.3

Trần 

Văn 

Tuấn

8.4
Hoàng 

Thị Hiệp

8.5
Trần Thị 

Dung

8.6

Triệu 

Viết 

Tường

8.7

Công ty 

CP Cấp 

thoát 

nước 

Lạng 

Sơn

9

Nguyễn 

Thị 

Gấm

TV Ban 

Kiểm soát



9.1

Trần 

Đình 

Dũng

9.2

Trần 

Nguyễn 

Gia 

Khánh

9.3

Trần 

Nguyễn 

Gia 

Hưng

9.4

Nguyễn 

Ngọc 

Đức

9.5

Hoàng 

Thị 

Hằng

9.6
Nguyễn 

Thế Anh 

9.7

Nguyễn 

Thị 

Hằng

9.8

Trần 

Đình 

Bính

9.9
Nguyễn 

Thị Tản

10

Phạm 

Thế 

Hùng

Phó TGĐ 

thường 

trực

10.1
Phạm 

Văn Hải

10.2
Đỗ Thị 

Chi



10.3

Phạm 

Minh 

Vỹ

10.4

Phạm 

Trung 

Hiếu

10.5

Nguyễn 

Thị 

Thủy

10.6

Phạm 

Phương 

Thảo

10.7

Phạm 

Quang 

Huy

10.8

Phạm 

Quang 

An

10.9

Phạm 

Thị 

Chung

10.10

Nguyễn 

Văn 

Cẩm

10.11
Nguyễn 

Thu Lệ

10.12

Nguyễn 

Thị 

Thắm



10.13

Công ty 

TNHH 

MTV 

Kinh 

doanh 

và Phát 

triển 

Dịch vụ 

Sơn Hà 

Miền 

Bắc

10.14

Công ty 

TNHH 

MTV 

Thiết bị 

gia dụng 

Sơn Hà 

Bắc 

Ninh

10.15

Công ty 

Cổ phần 

Thiết bị 

Nhà bếp 

Sơn Hà

10.16

Công ty 

TNHH 

MTV 

LOGIST

ICS Sơn 

Hà

10.17

Công ty 

TNHH 

MTV 

Sơn Hà 

Nghệ 

An



11

Nguyễn 

Văn 

Lương

Phó TGĐ

11.1

Nguyễn 

Văn 

Lâm 

11.2
Nguyễn 

Thị Thư 

11.3
Nguyễn 

thị Thủy

11.4

Nguyễn 

Lương 

Bình 

11.5

Nguyễn 

Thanh 

Thảo 

11.6

Nguyễn 

Lương 

Minh 

11.7
Nguyễn 

Văn Tứ

11.8

Thái Thị 

Hà 

Trang 

11.9

Nguyễn 

Thị 

Hường 

11.10

Ngô 

Văn 

Phong 

11.11

Nguyễn 

Thị 

Minh 



11.12

Công ty 

TNHH 

MTV 

Kinh 

doanh 

và phát 

triển 

Dịch vụ 

Sơn Hà 

Miền 

Bắc

11.13

Công ty 

CP Sản 

xuất và 

Dịch vụ 

Sơn Hà

11.14

Công ty 

TNHH 

MTV 

Dịch vụ 

Công 

nghiệp 

Trường 

Tuyền

12

Hoàng 

Mạnh 

Tân

Hàm Phó 

TGĐ

12.1

Hoàng 

Mạnh 

Tấn

12.2
Nguyễn 

Thị Hoa

12.3
Vũ Thu 

Hiền



12.4

Hoàng 

Vũ 

Minh 

Thu

12.5

Hoàng 

Vũ 

Ngọc 

Điệp

12.6

Hoàng 

Thị Thu 

Hà

12.7

Hoàng 

Thị Thu 

Hiền

12.8
Bùi Văn 

Lân

12.9
Vũ Tiến 

Linh

12.10

Công ty 

Cổ phần 

phát 

triển 

năng 

lượng 

Sơn Hà

13

Trương 

Văn 

Tiến

Kế toán 

trưởng

13.1
Trương 

Minh Tư

13.2

Hoàng 

Thị 

Thắng

13.3
Đỗ Thị 

Sáu

13.4

Trương 

Tuấn 

Kiệt



13.5

Trương 

Tuấn 

Minh

13.6

Trương 

Minh 

Thanh

13.7

Phạm 

Thị 

Thúy 

Trinh

13.8

Đỗ 

Ngọc 

Thả

13.9
Hứa Thị 

Thiết

13.10
Đỗ Chí 

Thọ

14

Lê 

Hồng 

Hạnh

Người 

phụ trách 

quản trị 

công ty 

kiêm thư 

ký HĐQT

14.1
Lê Bá 

Long

14.2
Lê Thị 

Hương

14.3
Lê An 

Bình

15

Nguyễn 

Đình 

Quý

Người 

được UQ 

CBTT

15.1

Nguyễn 

Đình 

Phục

15.2
Phan 

Thị uyên

15.3
Trần Thị 

Nhung



15.4

Nguyễn 

Đình 

Quang 

Minh

15.5

Nguyễn 

Thùy 

Dương

15.6

Nguyễn 

Đình 

Quyền

15.7

Đồng 

Thị 

Xuyên

15.8

Trần 

Ngọc 

Liên

15.9
Lương 

Thị Hiền

1

Công ty 

TNHH 

MTV 

Sơn Hà 

SSP 

Việt 

Nam

GCN 

ĐKDN
0106980045 9/8/2015

Sở KH 

và ĐT 

TP Hà 

Nội

Lô CN1 

Cụm CN 

Từ Liêm, p 

Minh Khai, 

q Bắc Từ 

Liêm, HN

Công ty 

con sở 

hữu trực 

tiếp. Ông 

Đỗ 

Thành 

Tâm là 

giám đốc.

2

Công ty 

TNHH 

MTV 

Logistic 

Sơn Hà

GCN 

ĐKDN
0107600722 25/10/2016

Sở KH 

và ĐT 

TP Hà 

Nội

Lô CN1 

Cụm CN 

Từ Liêm, p 

Minh Khai, 

q Bắc Từ 

Liêm, HN

Công ty 

con sở 

hữa trực 

tiếp. Ông 

Phạm 

Thế 

Hùng là 

Chủ tịch

CÔNG TY THÀNH VIÊN



3

Công ty 

TNHH 

MTV 

KD và 

PT DV 

Sơn Hà 

Miền 

Bắc

GCN 

ĐKDN
0107863062 26/5/2017

Sở KH 

và ĐT 

TP Hà 

Nội

Lô CN1 

Cụm CN 

Từ Liêm, p 

Minh Khai, 

q Bắc Từ 

Liêm, HN

Công ty 

con sở 

hữa trực 

tiếp. Ông 

Phạm 

Thế 

Hùng là 

Chủ tịch

4

Công ty 

TNHH 

MTV 

Dịch vụ 

Công 

nghiệp 

Trường 

Tuyền

GCN 

ĐKDN
2901891940 26/5/2017

Sở KH 

và ĐT 

tỉnh 

Nghệ 

An

Khu B, 

Khu kinh 

tế Đông 

Nam Nghệ 

An, xã 

Nghi Long, 

huyện Nghi 

Lộc, Nghệ 

An

Công ty 

con sở 

hữa trực 

tiếp. Ông 

Nguyễn 

Văn 

Lương là 

giám đốc

5

CTCP 

Phát 

triển 

Năng 

lượng 

Sơn Hà

GCN 

ĐKDN
0101809894 27/10/2005

Sở KH 

và ĐT 

TP Hà 

Nội

Lô CN1 

Cụm CN 

Từ Liêm, p 

Minh Khai, 

q Bắc Từ 

Liêm, HN

Công ty 

con sở 

hữa trực 

tiếp. Ông 

Hoàng 

Mạnh 

Tân là 

giám đốc

6

CTCP 

Sản xuất 

và Dịch 

vụ Sơn 

Hà

GCN 

ĐKDN
0107776684 16/5/2017

Sở KH 

và ĐT 

TP Hà 

Nội

Lô CN1 

Cụm CN 

Từ Liêm, p 

Minh Khai, 

q Bắc Từ 

Liêm, HN

Công ty 

con sở 

hữu trực 

tiếp. Ông 

Nguyễn 

Văn 

Lương là 

giám đốc



7

Công ty 

CP KD 

và PT 

Dự án 

Sơn Hà

GCN 

ĐKDN
0107833170 16/5/2017

Sở KH 

và ĐT 

TP Hà 

Nội

Lô CN1 

Cụm CN 

Từ Liêm, p 

Minh Khai, 

q Bắc Từ 

Liêm, HN

 Công ty 

con sở 

hữa trực 

tiếp. Ông 

Nguyễn 

Văn 

Thiện là 

Chủ tịch 

HĐQT

8

Son Ha 

Myanma

r 

Internati

onal 

Limited

GCN 

ĐKDN
1178-2016 21/10/2016

The 

Myanm

ar 

Investm

ent 

Commis

sion

No.33-B 

Damaryone 

Street, 

Ward 

No.15 

Baukhtaw, 

Yankin 

Towship, 

Yangon, 

Myanmar.

Công ty 

con sở 

hữa trực 

tiếp.

9

CTCP 

Tổng 

Công ty 

Toàn 

Mỹ

GCN 

ĐKDN
37003211798 27/7/2017

Sở KH 

và ĐT 

tỉnh 

Bình 

Dương

KP Hòa 

Lân 1, 

phường 

Thuận 

Giao, TP 

Thuận An, 

tỉnh Bình 

Dương

Công ty 

con sở 

hữa trực 

tiếp. Ông 

Lê Vĩnh 

Sơn là 

Chủ tịch 

HĐQT

10

Công ty 

CP 

Công 

nghệ xử 

lý nước 

và môi 

trường 

Sơn Hà

GCN 

ĐKDN
0108894955 9/9/2019

Sở KH 

và ĐT 

TP Hà 

Nội

Lô CN1 

Cụm CN 

Từ Liêm, p 

Minh Khai, 

q Bắc Từ 

Liêm, HN

Công ty 

con sở 

hữa trực 

tiếp. Ông 

Nguyễn 

Văn 

Thiện là 

giám đốc



11

Công ty 

Cp Sơn 

Hà 

Hansse

m Việt 

Nam

GCN 

ĐKDN
0108916045 24/9/2019

Sở KH 

và ĐT 

TP Hà 

Nội

Lô CN1 

Cụm CN 

Từ Liêm, p 

Minh Khai, 

q Bắc Từ 

Liêm, HN

 Công ty 

liên kết. 

Ông Lê 

Vĩnh Sơn 

là Chủ 

tịch 

HĐQT

12

Công ty 

CP Điện 

Mặt trời 

Sơn Hà 

Free 

Solar

GCN 

ĐKDN
0109231781 19/6/2020

Sở KH 

và ĐT 

TP Hà 

Nội

Lô CN1 

Cụm CN 

Từ Liêm, p 

Minh Khai, 

q Bắc Từ 

Liêm, HN

 Công ty 

con sở 

hữa trực 

tiếp. Ông 

Nguyễn 

Văn 

Thiện là 

CT 

HĐQT

13

Công ty 

CP Cấp 

thoát 

nước 

Lạng 

Sơn

GCN 

ĐKDN
4900101738 4/10/2009

Sở KH 

và ĐT 

tỉnh 

Lạng 

Sơn

Số 14-10 

Lê Đại 

Hành, p 

Đông 

Kinh, TP 

Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng 

Sơn

Công ty 

liên kết. 

Ông Lê 

Vĩnh Sơn 

là Chủ 

tịch 

HĐQT

14

Công ty 

Cổ phần 

Đầu tư 

KCN 

Sơn Hà 

Đồng 

Nai

GCN 

ĐKDN
0109639845 19/05/2021

Sở KH 

& ĐT 

Tp.Hà 

Nội

Tầng 13, 

Tòa Capital 

Place, số 

29 phố 

Liễu Giai, 

Phường 

Ngọc 

Khánh, 

Quận Ba 

Đình, 

Thành phố 

Hà Nội

Công ty 

liên kết. 

Ông 

Nguyễn 

Đăng 

Hoàn là 

Chủ tịch 

Công ty



15

Công ty 

Cổ phần 

Đầu tư 

và Phát 

triển Bất 

động sản 

Sơn Hà

GCN 

ĐKDN
0109630257 12/5/2021

Sở KH 

& ĐT 

Tp.Hà 

Nội

Số 2 phố 

Thanh 

Lâm, 

Phường 

Minh Khai, 

Quận Bắc 

Từ Liêm, 

Thành phố 

Hà Nội

Công ty 

liên kết. 

Bà Trần 

Kim 

Dung là 

CT 

HĐQT

16

Công ty 

cổ phần 

Vietnam 

Commo

dity 

Exchang

e

GCN 

ĐKDN
0109630257 26/5/2021

Sở KH 

& ĐT 

Tp.Hà 

Nội

Tầng 13, 

Tòa Capital 

Place, số 

29 phố 

Liễu Giai, 

Phường 

Ngọc 

Khánh, 

Quận Ba 

Đình, 

Thành phố 

Hà Nội

Công ty 

liên kết. 

Bà Trần 

Kim 

Dung là 

CT 

HĐQT

17

Công ty 

TNHH 

MTV 

Sơn Hà 

Nghệ 

An

GCN 

ĐKDN
2901793277 28/07/2015

Sở KH 

& ĐT 

Tỉnh 

Nghệ 

An

Khu B Khu 

kinh tế 

Đông Nam 

Nghệ An, 

xã Nghi 

Long, 

huyện Nghi 

Lộc, tỉnh 

Nghệ An

Công ty 

con sở 

hữu gián 

tiếp. Ông 

Phạm 

Thế 

Hùng là 

Chủ tịch



18

Công ty 

TNHH 

MTV 

Thiết bị 

Gia 

dụng 

Sơn Hà 

Bắc 

Ninh

GCN 

ĐKDN
2300933508 16/03/2016

Sở KH 

& ĐT 

Tỉnh 

Bắc 

Ninh

Lô CN07, 

khu CN, đô 

thị Thuận 

Thành II, 

thị trấn Hồ, 

huyện 

Thuận 

Thành, tỉnh 

Bắc Ninh

Công ty 

con sở 

hữu gián 

tiếp

19

Công ty 

CP Đầu 

tư 

Thương 

mại và 

Dịch vụ 

Quốc tế 

Trường 

Thịnh

GCN 

ĐKDN
0108207225 2/4/2018

Sở KH 

& ĐT 

Tp.Hà 

Nội

Lô CN1, 

Cụm CN 

Từ Liêm, 

P. Minh 

Khai, Q. 

Bắc Từ 

Liêm, Tp. 

Hà Nội

Công ty 

con sở 

hữu gián 

tiếp

20

Công ty 

TNHH 

Đầu tư 

Phát 

triển và 

Dịch vụ 

Thiên 

Sơn

GCN 

ĐKDN
0108245277 24/04/2018

Sở KH 

& ĐT 

Tp.Hà 

Nội

Lô CN1, 

Cụm CN 

Từ Liêm, 

P. Minh 

Khai, Q. 

Bắc Từ 

Liêm, Tp. 

Hà Nội

Công ty 

con sở 

hữu gián 

tiếp

21

Công ty 

TNHH 

MTV 

Toàn 

Mỹ 

Miền 

Trung

GCN 

ĐKDN
4000331827 28/12/2007

Sở KH 

& ĐT 

Tỉnh 

Quảng 

Nam

Lô 6, KCN 

Điện Nam 

– Điện 

Ngọc, 

phường 

Điện Ngọc, 

thị xã Điện 

Bàn, tỉnh 

Quảng 

Nam

Công ty 

con sở 

hữu gián 

tiếp



3/ Tránh nhầm lẫn giữa cột “Loại hình Giấy NSH”  và “Số Giấy NSH”

4/ Không merge dòng, cột 

 1/ Danh sách bao gồm thông tin người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, công ty mẹ, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (công 

 2/ Thông tin số NSH (số CMND/hộ chiếu/căn cước/Giấy CNĐKDN….cung cấp cần chính xác (tránh phát sinh tình trạng  bị mất số 0 ở trước do 

GHI CHÚ:

* Tại cột số (8), (9): Số Giấy NSH* là Số CMND/Căn cước/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc 

1/ Phông chữ Times New Roman; cột (1) STT định dạng TEXT theo thứ tự x, x.01, x.02 ... theo ví dụ; 

SGDCK lưu ý các công ty niêm yết:


